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THÔNG TƯ

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008  của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như

sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy

phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn có liên quan đến việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp

luật.

Điều 3. Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
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1. Luật, pháp lệnh, nghị quyết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao

chủ trì soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ

Quốc hội.

2. Nghị định, quyết định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ

trì soạn thảo để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

4. Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 4. Ngôn ngữ, bố cục, số, ký hiệu, thể thức và kỹ thuật văn bản quy phạm pháp

luật

1. Ngôn ngữ, bố cục, số, ký hiệu, thể thức và kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật

thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 7 của Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật năm 2008 và Điều 60 của Nghị định số 24/2009/NĐ -CP ngày 05 tháng 3

năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật ban hành văn

bản quy phạm pháp luật năm 2008 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2009/NĐ - CP)

và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng thì tuỳ theo nội dung có

thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm; đối với văn bản có

phạm vi điều chỉnh hẹp thì bố cục theo điều, khoản, điểm. Các phần, chương, mục,

điều phải có tiêu đề. Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo,

khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội

dung mới.

3. Số, ký hiệu văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng được quy định

như sau:

- Thông tư: Số thứ tự của văn bản.../... (năm ban hành)/TT- BNNPTNT;

- Thông tư liên tịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: Số thứ tự của

văn bản... /... (năm ban hành)/TTLT - BNNPTNT - ... (tên viết tắt của Bộ, ngành liên

tịch ban hành);



Điều 5. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn

bản nhưng không được sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký

ban hành.

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong

tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng,

chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban

hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành

và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Công báo) chậm nhất

sau 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Điều 6. Đăng Công báo, đưa tin, gửi, lưu trữ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành

của Bộ trưởng  

1. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng sau khi được ký ban hành

phải được gửi đăng Công báo, Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ, tổ

chức công bố, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), trừ trường

hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

2. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng sau khi được ký ban hành

phải được gửi kịp thời đến cơ quan nhà nước cấp trên, các cơ quan nhà nước, các

tổ chức chính trị - xã hội hữu quan và cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, xử

lý văn bản.

3. Hồ sơ và bản gốc văn bản quy phạm pháp luật phải được lưu trữ theo quy định

của pháp luật về lưu trữ.

4. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ

trưởng có trách nhiệm gửi bản ghi điện tử (file) về Văn phòng Bộ cùng với thời gian

đóng dấu, lấy số ở Văn thư Bộ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản ghi

điện tử (file).

5. Văn phòng Bộ có trách nhiệm gửi văn bản và bản ghi điện tử (file) văn bản quy

phạm pháp luật đến cơ quan Công báo, Trang thông tin điện tử của Chính phủ và



đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Bộ, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà

nước.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn

bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

1. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng chỉ được sửa đổi, bổ sung,

thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng

ban hành hoặc liên tịch ban hành hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng

một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn

bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ

sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

Điều 8. Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nông nghiệp và phát triển nông

thôn

1. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

ban hành phải được hệ thống và xây dựng thành cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm

pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ cho công tác soạn thảo,

thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước

của Bộ.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học  Thống kê

và các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp

luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời

những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, thực hiện tin học hóa cơ sở dữ

liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng.

Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

1. Lập dự thảo đề nghị chương trình, kế hoạch (sau đây gọi chung là chương trình)

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông

thôn trên cơ sở đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức,



cá nhân. Tổ chức thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sau

khi được phê duyệt.

2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của

Bộ trưởng.

3. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của

Bộ trưởng.

4. Kiểm tra về mặt pháp lý, hồ sơ chuẩn bị đối với các dự thảo văn bản quy phạm

pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng do các đơn vị chủ trì soạn thảo trước khi trình

Lãnh đạo Bộ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

5. Hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

đôn đốc, theo dõi công tác xây dựng văn bản; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

báo cáo Bộ trưởng về công tác xây dựng, ban hành văn bản.

6. Đề xuất với Bộ trưởng những biện pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ

soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

7. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tài chính lập kế hoạch kinh phí hàng năm chi cho công

tác xây dựng, ban hành, văn bản.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo

a) Đề xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần soạn thảo để đề nghị đưa vào

chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Trình Lãnh đạo Bộ dự thảo quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong

trường hợp thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

c) Ưu tiên kinh phí cho công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

d) Tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

đ) Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ phụ trách về những vấn đề

phát sinh trong quá trình soạn thảo như: tiến độ soạn thảo, nội dung văn bản, bổ

sung, đưa ra khỏi chương trình và những nội dung khác.

e) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, nội dung, chất lượng văn bản soạn

thảo.


